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Di sản là gì?

Chúng tôi cho rằng di sản là tất cả những gì mà một cá nhân, gia đình, nhóm 
hội, hay cộng đồng được thừa hưởng từ những thế hệ trước, muốn gìn giữ và 
sử dụng để góp phần sản sinh ra các giá trị trong đời sống hiện tại, cũng như 
truyền lại cho các thế hệ sau. 

Bạn có định nghĩa nào khác về “di sản” không?
 
Khi nhìn về làng, bạn tìm ra những di sản nào của làng mình? 

Inrasara
“������������������������”

Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hoá Chăm
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Bạn kể chuyện làng
như thế nào 

Ngôn ngữ 
kể chuyện

Cách kể chuyện
bằng ngôn ngữ
chụp ảnh

Cách kể chuyện
bằng ngôn ngữ
vẽ

Phụ lục
Danh mục hệ thống
nghi lễ 
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Phụ lục
Video: Quá trình
xây dựng bộ công cụ 
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Làng có chuyện gì để kể?

  

Cộng đồng

Đặc thù Nội dung

Con người
Hãy kể về cuộc đời, suy nghĩ của 
những nhân vật lịch sử của người 
Chăm, những nhân vật quan trọng 
của làng mình hay đơn giản là ông 

bà của chúng ta.

Khi kể về làng của bạn, bạn thấy làng 
mình có những gì đặc biệt mà những 
làng khác không có? Như những nghi 

lễ trong làng chẳng hạn? Hay có 
những thay đổi nào trong làng mà 

bạn đang chứng kiến?

Nếu bạn từng tò mò về các bước 
thực hiện một nghi lễ trong làng, 

hãy tìm hiểu và kể lại. Nếu bạn biết 
chơi trống ghi-năng, hãy chia sẻ 
cách chơi trống mà bạn đã được 

học từ thầy trong làng.

Bạn hãy kể những câu chuyện của 
làng mình, những kiến thức mà bạn có 
được từ làng, như lịch sử hình thành 

làng Bỉnh Nghĩa hay nội dung của một 
tranh pa-ning chẳng hạn.

Hiệu ứng của 
việc kể chuyện
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Câu chuyện nên được kể như thế nào?

Bạn kể chuyện làng như thế nào?

Bạn có thể kể chuyện về di sản của làng từ những trải nghiệm hàng ngày trong cuộc sống ở 
làng hoặc từ những kỉ niệm đáng nhớ trong quá khứ. Bạn cũng có thể chia sẻ những cảm 
nhận, hiểu biết của bạn sau khi tham gia một sự kiện văn hóa hoặc sau khi tìm hiểu từ nhiều 
nguồn tri thức khác nhau như sách, báo, Internet, v.v...

Ngoài ra, bạn cũng có thể kể về những gì quan sát được về di sản trong cuộc sống hằng 
ngày ở làng, ví dụ như những nhân vật quan trọng, những phát hiện thú vị của bạn, những 
vấn đề xảy ra, v.v... Bên cạnh đó, bạn có thể thuật lại lời kể của một ai đó mà bạn tiếp xúc, ví 
dụ như những chia sẻ của một bác nghệ nhân có thâm niên.

�Luôn�tôn�trọng�những�
quy�tắc�của�làng��ể�việc�

kể�chuyện�về�di�sản�
không�làm�ảnh�hưởng��ến�

người�khác

Giữ�giọng�kể�mang�sắc�thái�
�ịa�phương�khi�giới�thiệu�về�
di�sản�của�làng�mình.�Khi�kể,�

�ảm�bảo�những�chi�tiết�
trong�câu�chuyện�của�bạn�

�úng�với�thực�tế

Hãy�nghĩ��ến�người��ọc��
�ể�có�thể�sử�dụng�ngôn�
ngữ�dễ�hiểu�với�họ.�Đừng�
quên�rằng�câu�chuyện�

của�mình�nên�truyền�tải�
cảm�xúc�tích�cực

đến người trong làngTừ bản thân bạn
Trải�Nghiệm

Ký�ức QUAN�SÁT
kiến�thức

CHIA�SẺ
Cảm�xúc

GÓC�NHÌN
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 Ngôn ngữ kể chuyện

Ngôn ngữ là phương tiện để chúng ta giao tiếp và biểu đạt, là thứ định hình nên
câu chuyện. Tuỳ vào ý tưởng của người kể mà mỗi người sẽ chọn cho mình một
hoặc nhiều ngôn ngữ kể chuyện khác nhau, từ đó truyền tải được câu chuyện

mình muốn kể theo cách thú vị và phù hợp nhất.

Sử dụng hình khối,
đường nét, màu sắc, ký
hiệu để truyền tải thông
tin, có thể dùng để minh

hoạ cho bài viết.    

Viết

vẽ

Minh họa cho nội dung,
khơi gợi cảm xúc trong 

người đọc hoặc người xem, 
giúp người đọc hoặc người 

xem có thể hình dung
nhanh chóng, trực quan 

về câu chuyện.

Truyền tải thông tin, 
cảm xúc, giá trị của câu 
chuyện một cách chi tiết 
và cụ thể qua chữ viết, 

đơn giản và dễ
thực hành.



cách 
kể

chuyện

viếtbằng ngôn ngữ
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Các bước chuẩn bị
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Bạn có thể hình dung việc chuẩn bị viết như việc xây một ngôi nhà.

Một bài viết tốt không cần có những từ hoa mỹ hoặc những câu văn phức tạp.
Một bài viết tốt cần có các ý được sắp xếp theo trình tự hợp lý, từ ngữ đơn giản.
Một dàn ý tốt sẽ giúp bài viết dễ hiểu, tạo hứng thú theo dõi câu chuyện cho người đọc.

Dựng dàn ý bằng cách liệt kê 
từ khoá liên quan và sắp xếp 

theo cấu trúc 

Xác định chủ đề và 
thông điệp của bài viết

Từ những từ khoá đã có, 
phát triển mỗi từ khoá 
thành một hay nhiều ý,

sắp xếp các ý theo thứ tự 
hợp lý

Gợi mở câu chuyện bằng 
câu hỏi, gợi ý, lời kêu gọi, 

v.v... nếu cần
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Kể lại một sự việc theo 
thứ tự thời gian, chi tiết 
quan trọng nhất nằm ở 
cuối bài. Đây là cấu trúc 

được sử dụng khi 
muốn kể lại một lễ hội, 

một chuyến đi, v.v...

Kể lại sự việc theo thứ tự 
quan trọng của thông tin, 
đưa chi tiết quan trọng 
nhất lên đầu bài viết, 

được sử dụng khi viết 
giới thiệu về một di tích 
của làng hoặc giới thiệu 
một nhân vật đặc biệt, 

v.v...

Cấu trúc tham khảo
Cấu trúc giúp sắp xếp các ý của câu chuyện theo một thứ tự hợp lý và lôi kéo sự 
chú ý của người đọc, giúp người đọc dễ theo dõi câu chuyện. Dưới đây là một số 
cấu trúc gợi ý:
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Tham khảo

Là nền tảng cho phần lớn câu chuyện mà con người sáng tác ra, đặc biệt là các
câu chuyện dân gian hoặc tiểu thuyết chương hồi. Bạn thử tóm tắt một câu chuyện cổ tích 

theo cấu trúc này xem?

Mức
�ộ
hồi�
hộp

Mở�Đầu tiếp�diễn Kết�Thúc

Sự�kiện�
khơi�Mào

Cực��iểm

Giải�Quyết�
Cốt�truyện�����

����M
âu�

Thu
ẫn�T
ăng�Dần���������������Mâu�Thuẫn�Giảm�dần

Thời�gian

 

? !

Danh sách những ý ngắn gọn 
cùng một chủ đề. Cấu trúc này 
có thể dùng để đưa ra chỉ dẫn 
về những hoạt động nên làm 

khi đến làng hoặc giới thiệu về 
bộ sưu tập nhạc cụ truyền 

thống của làng, v.v…

Hô - Vấn đề, câu hỏi  
Ứng - Giải pháp, câu trả lời.

 Hô - Ứng được sử dụng
cho những bài viết ngắn
mang tính tương tác với
độc giả như các bài theo

hình thức hỏi - đáp về lịch sử 
của làng hoặc để độc giả 

đóng góp ý kiến v.v…
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 Lưu ý 

Những lưu ý này có thể được sử dụng trong giai đoạn đọc lại của người viết để 
kiểm tra xem bài viết đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu chưa.

Khi đọc lại bài viết của mình, hãy dùng sáu 
câu hỏi này để kiểm tra xem bài viết đã
chứa đủ thông tin chưa.

Nội dung viết cần ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích. 
Hãy mạnh dạn bỏ đi những từ ngữ không liên 
quan đến nội dung bài viết.

Tìm hiểu đối tượng mà câu chuyện hướng 
tới để chọn lựa cách viết và cách dùng từ 
cho phù hợp.

Hãy sử dụng từ ngữ thân thuộc với ngôn 
ngữ bạn dùng hàng ngày ở làng. Ta có thể 
giải thích ý nghĩa hoặc bổ sung từ phổ 
thông ở đằng sau ở trong dấu ngoặc đơn 
‘(...)’ để người đọc hiểu rõ.

?Ai Ở�
�âu

Làm�gì

Khi�
nào

Như�thế�
nào

Tại�
Sao
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Thực hành

Mở rộng

Bốc thăm ngẫu nhiên một từ 
khóa liên quan đến làng, từ 
đó nghĩ thêm ba từ khóa mới 
liên quan đến từ khóa vừa 
bốc thăm được.

Từ ba từ khóa đã có, bạn có 
mười phút để làm ít nhất hai 
dàn ý dựa trên bốn cấu trúc 
có sẵn.

Chọn một dàn ý để viết thành 
câu chuyện hoàn chỉnh 
(khoảng một nửa trang giấy) 
trong vòng 15 phút.

Đưa câu chuyện cho một vài 
người bạn để đọc và nhận xét.

Để thêm tự tin trong khả năng viết của mình, hãy thực hành bài tập này với những từ 
khóa và chủ đề khác trong cuộc sống hàng ngày của bạn.



cách 
kể

chuyện

Ảnhbằng ngôn ngữ
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Một bức ảnh có thể kể chuyện là bức ảnh cho người xem biết chủ đề rõ ràng, đáp 
ứng những yêu cầu kỹ thuật cơ bản như ánh sáng cân đối, rõ nét, màu sắc trung 
thực, đủ kích thước cần thiết theo nhu cầu sử dụng (in ấn, chia sẻ trực tuyến, v.v...). 
Để đạt được những yêu cầu này, bạn cần xác định nội dung muốn chụp và nắm được 
một số kỹ thuật căn bản.

Kể chuyện bằng ảnh
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Chủ yếu là chụp ngang tầm mắt 
hoặc ngực, chỉ chụp từ trên cao 
xuống hoặc từ dưới lên cho một 

số trường hợp sáng tạo

ngang
dọc

Bố trí nhân vật/sự vật 
ở vị trí 1/3 hoặc

chính giữa bức ảnh

Khung hình ngang mô tả
sự việc tốt và tự nhiên hơn, 
khung hình dọc tập trung 
vào chi tiết và chân dung 

con người tốt hơn

Hạn chế những chi tiết thừa 
trong ảnh hay những chi tiết 

không liên quan đến nội dung 
cần chụp

Kể chuyện bằng ảnh
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Cầm�máy�
bằng�

hai�tay

1Có tư thế cầm máy
chắc chắn 

2Luôn giữ ống kính
máy ảnh sạch sẽ
trước khi chụp  3 Thiết lập chất lượng

ảnh ở mức cao nhất
của thiết bị 

Để chụp được một bức ảnh như mong muốn, người chụp nên:

nên��ể�sát
khuỷu�tay
vào�người

Kỹ thuật chụp ảnh



4

5

6

Kỹ thuật chụp ảnh
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8 9Nên chuẩn bị pin dự 
phòng trong trường 
hợp máy hết pin 

Sau khi chụp, chọn lọc 
hình đẹp nhất để
lưu trữ và chia sẻ 

Kỹ thuật chụp ảnh
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7 Hạn chế phóng to (zoom) 
để đảm bảo chất lượng 
ảnh, có thể lại gần để 
bắt trọn nội dung 



Cách thức thực hiện

Mô tả toàn cảnh sự việc, bối cảnh. 
Con người có thể chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ.  

Nhấn mạnh vào một hành động, một nhóm người.
Bối cảnh chiếm tỉ lệ thấp.

Để kể lại một sự kiện, người chụp có thể thực hiện một bộ ảnh; trong đó, mỗi 
bức ảnh có những góc nhìn khác nhau, nhằm ghi lại những chi tiết về sự kiện đó.
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Giới thiệu một nhân vật, mô tả cảm xúc.

Những chi tiết thú vị
của người hay đồ vật.

Nhân vật có tương
tác với máy ảnh. 
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Thực hành

Mở rộng
Bạn có thể luyện tập tư duy chụp ảnh mọi lúc mọi nơi mà không cần có máy ảnh.
Chỉ cần bạn để ý quan sát những sự việc diễn ra hàng ngày xung quanh mình và nghĩ 
về việc mình sẽ chụp lại diễn biến của chúng như thế nào, bạn sẽ bất ngờ với những 
điều tưởng như thân thuộc nhưng không kém phần thú vị.   
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cách 
kể

chuyện

vẽbằng ngôn ngữ
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Một bức vẽ có thể kể chuyện không cần phải được nhận xét là đẹp. Bức vẽ của em 
chỉ cần có chủ đề cụ thể, truyền tải được cảm xúc của em lúc vẽ, được trình bày một 
cách rõ ràng. Trước khi tập vẽ, em phải tập nhìn. Mục đích không phải là vẽ đẹp, mà 
là vẽ được cái mình nhìn thấy. Để làm được những điều này, em cần nắm được một 
số “bí kíp" dưới đây.

Vẽ để kể chuyện
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Thực hiện một ký hoạ
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Quan sát thật kỹ chủ đề bạn định vẽ và
tự hỏi những câu sau:
Đâu là chủ thể chính trong bức vẽ?
Xác định vùng nào là chính, vùng nào
là phụ?
Chia vùng cảnh em định vẽ thành những
mảnh ghép, bức vẽ sẽ bao gồm những
mảnh ghép nào? 

Bắt đầu từ vùng trung tâm của chủ thể,
bạn sẽ vẽ lan ra xung quanh các vùng
quanh theo thứ tự chính - phụ. Bạn có thể
vẽ các nét càng xa trung tâm càng nhạt
để thể hiện sự xa - gần.
Chia nhỏ chủ đề định vẽ ra thành từng
phần nhỏ để hoàn thiện, hãy tưởng tượng
đầu bút là một chú kiến đang bò theo
từng nét của chủ đề muốn vẽ.        

Bạn nên vẽ một khung chữ nhật bao quanh
bức vẽ của mình để hoàn thiện và đem lại
cảm giác cân bằng cho bức vẽ.
Thêm một đường chân trời trong khung để
thêm gợi tả về không gian trong bức vẽ.
Bạn có thể thêm một hoặc hai chi tiết nhỏ
trong không gian trống trong khung hoặc
ghi lại cảm xúc của lúc ấy.      



Lưu ý

Để dự đoán được kích thước của chủ thể trong bức vẽ, bạn có thể dùng phương 
pháp so sánh. Chủ thể lớn/nhỏ, xa/gần, rộng/hẹp, dài/ngắn, cao/thấp hơn so với
vật thểbạn ở xung quanh nó như thế nào. Hãy tìm ra tương quan về mặt tỉ lệ này để 
xác định bố cục của tranh.

Một số bố cục gợi ý:

Để bắt đầu, bạn nên vẽ trên những mặt giấy nhỏ (khoảng nửa trang vở). 
Đặt bàn tay lên mặt giấy để xác định vùng sẽ vẽ. Hãy tập vẽ trong khu vực nhỏ này 
để dễ quản lý bức vẽ của mình hơn.
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Thực hành

Mở rộng

1/�hãy�chọn�một�khung�cảnh�hoặc�
hoạt��ộng�ưa�thích�trong�cuộc�
sống�của�bạn��ể�ký�hoạ�lại

2/��ặt�thời�gian�cụ�thể�bạn�sẽ
ký�hoạ��ể�biết�khi�nào�mình�nên�
dừng�vẽ

3/�Khung�cảnh�hoặc�Hoạt��ộng�
này�có�ý�nghĩa�gì�với�bạn?�Thử�Ghi�
lại�cảm�xúc�của�bạn�vào�bức�vẽ

4/�Nếu�vẽ�lại�khung�cảnh�này,�
bạn�sẽ�vẽ�khác��i�như�thế�nào?

5/�Đặt�tên�cho�bức�vẽ�và�ký�tên�
bạn�vào�góc�tranh��ể�hoàn�tất

Vẽ là một việc bạn có thể làm hằng ngày để ghi lại những khung cảnh, sự việc, cảm 
xúc trôi qua mà bạn trân trọng, muốn giữ lại và có thể chia sẻ với bạn bè. Bằng việc 
vẽ, bạn có thể phát hiện thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống xung quanh mà thường 
ngày mình không nhìn thấy.
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gợi ý 
công

cụ
kể chuyện

Giới�thiệu
Các�bước�thực�hiện
Khung�mẫu�Thẻ�bài

thẻ�bài�di�sản
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...

thẻ bài Di Sản

Thẻ Bài Di Sản có chủ đề liên quan đến 
những khía cạnh của văn hoá truyền thống  
trong đời sống hằng ngày. 

Tuỳ vào chủ đề và nhu cầu sáng tạo của 
mình, người làm thẻ bài có thể chủ động
tổ chức nội dung cho phù hợp.

Hiện tại chủ đề của Thẻ Bài Di Sản gồm có 
các nhóm sau: 
- Đặc trưng làng Chăm Bỉnh Nghĩa: 
Địa điểm, Nhân vật, Cổ tích Chăm.
- Nghệ thuật truyền thống: 
Nhạc cụ, Múa truyền thống, Bài hát, Hoạ tiết.
- Đời sống: 
Nghi lễ, Trang phục, Ẩm thực, Trò chơi,
Vật dụng cúng tế.

Thẻ Bài Di Sản là tập hợp những ghi chép
về di sản văn hóa của người Chăm dưới
dạng rút gọn, được cá nhân hoặc
cộng đồng thực hiện.
 
Thẻ Bài Di Sản có hình dạng là những
tờ giấy hai mặt, một mặt là thông tin di sản 
theo từng chủ đề cụ thể, mặt còn lại là
nhận diện của bộ thẻ bài được trang trí từ 
hoa văn truyền thống Chăm. 

Tùy vào chủ đề và nhu cầu sáng tạo của 
mình, người làm thẻ bài có thể chủ động 
thực hiện nội dung cho phù hợp.
Bạn đọc có thể tham khảo Khung mẫu
Thẻ Bài Di Sản ở trang 31 để thực hành
tại địa phương. 

Chủ Đề

Giới thiệu

Cẩm nang kể chuyện di sản | Phiên bản Làng Chăm Bỉnh Nghĩa 29



Các bước thực hiện 
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bước 1:
Tìm chủ đề và lên ý tưởng 
cho từng bộ Thẻ Bài Di Sản

bước 2:
Tìm hiểu câu chuyện từ tài 
liệu có sẵn hoặc thu thập từ 
thực tế tại làng  

bước 3:
Từ những dữ kiện có được, 
viết thông tin theo mẫu có 
sẵn, chọn lựa ảnh hoặc vẽ ý 
tưởng vào giấy nháp

bước 4
Xem lại sản phẩm và chỉnh 
sửa nếu cần 

bước 5:
Trình bày nội dung vào mặt 
giấy và trang trí theo ý tưởng 
của mình

bước 6:
Chia sẻ thẻ bài đã hoàn thành 
với mọi người, dùng để làm 
dàn ý khi kể chuyện hoặc lưu 
trữ cho tương lai
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ví dụ

công cụ
kể chuyện

thẻ�bài�di�sản
(Thử�Nghiệm)

Phiên bản thẻ bài này do người dân làng Bỉnh Nghĩa (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) 
thực hiện hoàn chỉnh vào tháng 05/2021 trong hoạt động Kể chuyện Di sản của dự án Di 
sản Kết nối, Hội đồng Anh.
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ĐỊA ĐIỂM

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: ĐỀN PO INA NAGAR 

VỊ TRÍ:
Ở phía Tây Bắc thôn Bỉnh Nghĩa và phía 
Tây Nam cánh đồng thôn Bỉnh Nghĩa

CHỨC NĂNG:
Nơi đây để thờ Mẹ xứ sở để cầu mong 
mưa thuận gió hòa, cầu cho có con cháu, 
trả nợ theo miệng hứa…



NHÂN VẬT

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: LAI LẦU                     NĂM SINH: 1947

ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VÌ:
Nghệ nhân làm trống và truyền dạy 
trống Ghi-năng

MONG MUỐN:
Truyền dạy nhiều hơn cho thế hệ trẻ làng 
Bỉnh Nghĩa

ĐIỀU BẠN NHỚ NHẤT VỀ NHÂN VẬT NÀY LÀ:
Nhiệt tình, yêu văn hóa truyền thống Chăm

GHI CHÚ:
Đang đề nghị Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Nghệ nhân ưu tú



NHÂN VẬT

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: SẦM TÁNH                   NĂM SINH: 1947

ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VÌ:
Nghệ nhân làm trống Ghi-năng và 
Baranâng; truyền dạy cách dùng trống 
Ghi-năng

MONG MUỐN:
Truyền dạy nhiều hơn cho thế hệ trẻ làng 
Bỉnh Nghĩa

ĐIỀU BẠN NHỚ NHẤT VỀ NHÂN VẬT NÀY LÀ:
Nhiệt tình, yêu văn hóa truyền thống Chăm

GHI CHÚ:
Đang đề nghị Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Nghệ nhân ưu tú



CỔ TÍCH CHĂM

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: BÒ THẦN KA PIN

TÓM TẮT: Có hai vợ chồng nghèo lấy nhau 
nhiều năm mà không có con, mơ ước mãi 
người vợ mới mang thai. Sau khi người vợ 
hạ sinh thì con đầu là bò, con sau là 
người và người vợ chết. Người cha đi lấy 
vợ nhỏ, cuộc sống của hai anh em rất đau 
khổ cho tới khi bò anh chết đi thì cuộc 
sống người em rất thịnh vượng.

Ý NGHĨA: Truyện kể về việc sau khi người 
Chăm chết đi bò thần sẽ dắt mình đến với 
ông bà tổ tiên dưới suối vàng và tục làm 
đám thiêu của người Chăm. 

GHI CHÚ: Truyện kể này chỉ người Chăm 
Bà La Môn mới hiểu. 



NHẠC CỤ

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: TRỐNG GHI-NĂNG

MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA:
Trống Ghi-năng mục đích dùng để đánh 
trong lễ hội hoặc lễ tộc họ.

CÁCH CHƠI:
Khi diễn tấu, bao giờ trống Ghi-năng cũng 
đi thành một cặp và được đặt chéo nhau, 
một cạnh tiếp đất, một mặt hướng lên 
trời. Nghệ nhân sử dụng cả bàn tay và dùi 
để tạo nên nhịp điệu.

GHI CHÚ:
Trống Ghi-năng của người Chăm chỉ xuất 
hiện trong các lễ hội, không phục vụ sinh 
hoạt đời thường của người dân. Trống 
Ghi-năng luôn được đánh theo cặp hai 
trống, hai dùi.



NHẠC CỤ
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THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: TRỐNG BARANÂNG

MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA:
Dùng trong các nghi lễ của cộng đồng, 
dòng họ và các gia đình người Chăm

VẬT DỤNG CẦN THIẾT:
Không cần

CÁCH CHƠI:
Để lên đùi khi ngồi, dùng hai tay vỗ

GHI CHÚ:
Là vật dụng cần thiết của thầy Maduen; 
có những kiêng kị khi dùng và truyền dạy.



MÚA TRUYỀN THỐNG

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN ĐIỆU MÚA: MÚA PHỒN THỰC (TAMIA 
KLAI KLUK)

MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA:
Cầu cho việc sinh nở, có con cháu
 
VẬT DỤNG CẦN THIẾT:
Váy, áo, khăn trùm đầu, ba cây dương 
vật (klai kluk) bằng gỗ dài khoảng 25cm 
đầu tô màu đen 

GHI CHÚ:
Người múa là một người đàn ông to khỏe 
được dân làng bầu chọn và bà bóng (Muk 
Pajau).



BÀI HÁT

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN BÀI HÁT: CEK TIAN

MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA:
Thể hiện nỗi nhớ của đôi nam nữ yêu nhau

LỜI HÁT:
Cek mei lơy cek tian, mưng xit mei lơy tal prong.
Tal bbuuk, (tal bbuuk, tal bbuuk poh di 
rong, ô hu, ô hu thi toom)2.
Likuw ai lơy likuw drei, di ameek ai lơy 
nawyuw,
Naw tiăp, (naw tiăp, naw tiăp katruw, piêh 
cang, piêh cang xa-ai mai)2.

Cek mei lơy cek tian, mong xit mei lơy đih đang,
Mai hu, (mai hu, mai hu ka urang, awn lô, 
awn lô lingiik)2.
Likuw ai lơy likuw drei, di ameek ai lơy 
naw chai,
Naw yơng, (naw yơng, naw yơng phun glai, 
mong kok, mong kok xa-ai mai)2.
 
LỜI TIẾNG VIỆT:
Anh ngắm em mấy lần từ khi trăng mới 
nhô lên.
(Ngắm em)2 tươi thắm môi cười từ khi tóc 
mới chấm vai.
Đến nay khi tóc em dài thì em đi đến với ai?

Em chắt chiu trong lòng hình anh tươi 
thắm ước mơ, 
(Nhớ thương)2 mấy sớm mấy chiều từ khi 
trong tiếng hát ru,
Đến nay em đã nên người thì em đi đến 
với anh.

GHI CHÚ:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................



TÊN: CHẤM TRÒN NỔI XẾP HÀNG NGANG

MỤC ĐÍCH / Ý NGHĨA:
Mô phỏng chuỗi cườm trang sức của vũ nữ 
Apsara; liên hệ hình dáng ché gốm và nét 
đẹp cơ thể người phụ nữ.

GHI CHÚ:
Các “chuỗi cườm” thường xuất hiện ở các 
vị trí: phần giao giữa cổ và thân ché 
(tượng trưng cho phần cổ trên cơ thể), 
phần giữa ché (tượng trưng cho phần eo, 
hông) và phần chân ché.

HOẠ TIẾT

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 



ẨM THỰC

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | ĐỜI SỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN MÓN ĂN: CANH DÊ (YA MÚT)

Ý NGHĨA MÓN ĂN:
Dùng trong cúng lễ, đãi khách, ăn kèm với 
bánh (hoặc bún)

NGUYÊN LIỆU:
Thịt dê, gạo rang, mắm nêm, lá me, cây 
chuối, lá lốt và các gia vị khác

CÁCH NẤU:      LUỘC     NƯỚNG     NẤU CANH
..............................................................
..............................................................
.............................................................. 

GHI CHÚ:
Đây là món ăn đặc biệt của người Chăm, 
thường được ăn trong các nghi lễ của gia 
đình, dòng họ, cộng đồng.



VẬT DỤNG CÚNG TẾ

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | ĐỜI SỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: MÂM CÚNG CHÂN CAO (XLAO)

ĐẶC ĐIỂM: 
Mâm cúng gồm 3 phần: Mặt mâm tròn, 
chân mâm và đế mâm. Mâm cúng của 
người Chăm Bà Ni có 6 chân, trong khi 
mâm cúng của người Chăm Bà La Môn có 
5 chân. Mâm cúng thường được trang trí 
bằng các hoa văn kỷ hà có nhiều màu 
sặc sỡ.

CÔNG DỤNG: Dùng để bày biện lễ vật 
trong các nghi lễ truyền thống.

GHI CHÚ:
Trên mâm trầu bày cúng trong các nghi 
lễ phải đầy đủ ba yếu tố thổ nhưỡng liên 
quan mật thiết đến văn hóa Chăm: gạo 
(đồng bằng), trầu têm (núi rừng), sò 
(biển cả) và nến sáp ong để đốt.



NGHI LỄ

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | ĐỜI SỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

LÀNG TỘC HỌ
 GIA ĐÌNH

TÊN:  PO INA NAGAR HAMU KUT

THỜI GIAN:
Tháng Một Chăm lịch, sau lễ cầu đảo ở 
cửa Ngâm vài ba ngày

ĐỊA ĐIỂM:
Đền thờ Po Ina Nagar

NGƯỜI CHỦ LỄ:
Ông Kadhar và Muk Pajau 

MỤC ĐÍCH / ĐỐI TƯỢNG THỜ TỰ:
Lễ dành cho nữ thần Mẹ Pô Ina Nagar, 
cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu cho 
có con cháu…



TRANG PHỤC

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | ĐỜI SỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: ÁO DÀI CHĂM 

CHẤT LIỆU:
Vải dệt thổ cẩm hoặc vải màu trắng, màu 
đỏ sặc sỡ với chất liệu voan, ren, nhung…

MỤC ĐÍCH:
Mặc trong dịp lễ cúng hoặc những dịp đặc biệt

LƯU Ý:
Trang phục của người phụ nữ Chăm gồm
áo dài truyền thống, chân áo và khăn. 
Áo dài không xẻ tà, mặc chui đầu. Cổ áo 
thường có hình tròn hoặc hình trái tim. 
Ống tay áo bó sát vào cánh tay, phần thân 
hơi rộng hơn một ít. Trang phục được giặt 
bằng tay, ủi ở nhiệt độ bình thường.



TRÒ CHƠI

LÀNG CHĂM BỈNH NGHĨA | ĐỜI SỐNG

THẺ BÀI DI SẢN 

TÊN: THẢ DIỀU (PAPAR KALANG)

MỤC ĐÍCH: Nhằm cầu cho trời khô tạnh, 
thuận lợi cho thu hoạch vụ mùa

CÁCH CHƠI: Nên thả diều ở nơi đất bằng 
rộng rãi. Khi thả đứng ngược chiều gió, 
hướng mũi diều lên trời nghiêng 45 độ. Khi 
có gió thả diều nhẹ nhàng cho thật cân, 
cầm dây giật nhẹ để nâng diều lên và từ 
từ thả dây dài ra cho diều bay lên.

VẬT DỤNG CẦN THIẾT: Tre, giấy, dây cước, 
đôi khi có thêm sáo (waw) hoặc tua vải đủ 
màu hai bên làm “talei tangi"(bông tai)

GHI CHÚ: Người Chăm ở Ninh Thuận có bốn 
hình dáng diều cơ bản: diều mặt trời hình 
tròn, diều bán nguyệt, diều đất hình tứ 
giác, diều trăng khuyết hình lưỡi liềm.



phụ lục 

Cẩm nang
kể chuyện di sản

Hệ�thống�Nghi�lễ��ầu�năm�tại�làng�
Bỉnh�Nghĩa
VideO:�Quá�trình�xây�dựng�bộ�công�cụ�
tại�các�làng�Chăm�ở�Ninh�Thuận
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Hệ thống Nghi lễ đầu năm 
tại làng Bỉnh Nghĩa

1. Nghi lễ đầu năm
Rija Harei
Rija Nagar

Ngap Yang Po Patao Bin Thuer
Ngap Yang Po Bia Chuai 

Paralao Kasah
Po Ina Nagar Hamu Kut

Ikak ghak ikak limah
Po Nai - Po Riyak

2. Địa danh
Đền thờ Po Ina Nagar Hamu Kut 

Đền thờ Po Patao Bin Thuer

3. CHân dung người hành lễ
Ông Kadhar
Ông Maduen
Ông Ka-ing
Muk Pajau

4. hoạt động đặc trưng 
trong nghi lễ

Hát đối đáp
Múa phồn thực

Danh mục này liệt kê những nghi lễ đầu năm tại làng Bỉnh Nghĩa cùng những địa danh, 
nhân vật và hoạt động nổi bật gắn liền với những nghi lễ này. Danh mục được tổng 
hợp dưới dạng bưu thiếp nhằm giới thiệu những đặc trưng về tập quán xã hội và tín 
ngưỡng của làng Bỉnh Nghĩa đến với công chúng. 
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Rija Harei (lễ múa ban ngày) là lễ cúng cầu an, diễn ra vào buổi sáng tại đền thờ
Po Patao Bin Thuer trong thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Thầy 
vỗ Maduen là người chủ lễ, có vai trò hướng dẫn sắp đặt lễ vật cho các thần linh 
Chăm và hát thánh ca dẫn dắt buổi lễ. Hình ảnh ghi lại ông Camânei làm lễ trước 
bàn thờ Po Patao Bin Thuer.
Hình ảnh: Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm    
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RIJA NAGAR
RIJA NAGAR

Rija Nagar (lễ múa xứ sở) là lễ mừng năm mới, diễn ra vào buổi sáng tại thôn Bỉnh 
Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Thầy vỗ Maduen và thầy đờn Kadhar là 
người chủ lễ, có vai trò hát múa dâng lễ vật cho các thần linh Chăm. Hình ảnh ghi 
lại mâm lễ Salih để tống tiễn trong lễ Rija Nagar.
Hình ảnh: Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm
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NGAP YANG PO PATAO BIN THUER
NGAP YANG PO BIN THUER

Ngap Yang Po Patao Bin Thuer là lễ cúng cầu an diễn ra vào buổi sáng tại thôn 
Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Lễ cúng nhằm tôn vinh nam thần Po 
Patao Bin Thuer và các thần linh Chăm. Thầy đờn Kadhar là người chủ lễ. Hình 
ảnh ghi lại quá trình hành lễ trong đền thờ Po Patao Bin Thuer tại thôn Mỹ Tường.
Hình ảnh: Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm    
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NGAP YANG PO BIA CHUAI
NGAP YANG PO BIA CHUAI

Ngap Yang Po Bia Chuai là lễ cúng cầu an diễn ra vào buổi sáng tại thôn Mỹ Hiệp, 
xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Lễ cúng nhằm tôn vinh nữ thần Po Bia Chuai và 
các thần linh Chăm. Thầy đờn Kadhar là người chủ lễ. Hình ảnh ghi lại quá trình 
hành lễ bên ngoài đền thờ Po Bia Chuai.
Hình ảnh: Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm   
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PARALAO KASAH
PARALAO KASAH

Paralao Kasah (lễ cầu đảo tại Cửa Ngâm) là lễ tống ôn nhằm mục đích tống khứ 
những điều xấu xa, tai ương, bệnh tật ra khỏi làng và cầu mong điều tốt đẹp sẽ 
đến trong năm mới. Lễ diễn ra vào buổi chiều tại thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải, 
huyện Ninh Hải. Thầy vỗ Maduen và thầy đờn Kadhar là người chủ lễ phụ trách 
dâng lễ vật cho các thần linh.
Hình ảnh: Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm    
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PO INA NAGAR HAMU KUT
PO INA NAGAR HAMU KUT

Po Ina Nagar Hamu Kut là lễ cúng tạ ơn nữ thần xứ sở và các thần linh Chăm. Lễ 
diễn ra vào buổi sáng tại thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Thầy 
đờn Kadhar là người chủ lễ hát thánh ca ca ngợi các vị thần linh còn bà bóng Muk 
Pajau thỉnh mời và cầu khấn thần linh về những điều tốt đẹp cho làng.
Hình ảnh: Giang Phạm   
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IKAK GHAK IKAK LIMAH
IKAK GHAK IKAK LIMAH

Ikak ghak ikak limah là tạ lễ diễn ra vào buổi sáng tại thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc 
Sơn, huyện Thuận Bắc. Thầy đờn Kahdar là người chủ lễ, có vai trò cầu khấn và 
hát ca ngợi các vị thần linh Chăm, nhắc nhở con cháu hướng về cội nguồn.
Hình ảnh: Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm  
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Đền thờ Po Ina Nagar Hamu Kut được xây dựng cùng với quá trình lập làng, vào 
khoảng thế kỉ XIX. Trong cái tên “Po Ina Nagar Hamu Kut”, “Po” là danh từ chỉ 
thần linh nói chung, “Ina Nagar” là người mẹ xứ sở, “Hamu Kut” là cánh đồng nơi 
đặt tượng đá Kut. Là nơi thờ tự người mẹ xứ sở Po Ina Nagar, đền thờ thể hiện tín 
ngưỡng thờ Mẫu của người Chăm.    

ĐỀN THỜ PO INA NAGAR HAMU KUT ĐỊA DANH
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ĐỊA DANH

Đền thờ Po Patao Bin Thuer được xây dựng cùng với quá trình lập làng, vào 
khoảng thế kỉ XIX, là nơi thờ tự vị nam thần Po Patao Bin Thuer, người có công 
thành lập làng. Hình ảnh ghi lại khung cảnh rước y trang từ đền tại làng Bỉnh 
Nghĩa.
Hình ảnh: Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm    

ĐỀN THỜ PO PATAO BIN THUER
PO PATAO BIN THUER
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CHÂN DUNG NGƯỜI HÀNH LỄ

Ông Kadhar có tên tiếng Việt là thầy cò ke hay thầy đờn. Ông có vai trò hướng 
dẫn sắp đặt lễ vật và hát thánh ca trong các lễ cúng. Khi hành lễ, ông Kadhar có 
quấn khăn mathem, mặc áo dài trắng hoặc quấn chăn trắng có hoa văn, vai vắt 
khăn đỏ và kéo đàn Kanyi.
Hình ảnh: Giang Phạm    

ÔNG KADHAR
KADHAR
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CHÂN DUNG NGƯỜI HÀNH LỄ

Ông Maduen có tên tiếng Việt là thầy vỗ. Ông có vai trò hướng dẫn sắp đặt lễ vật 
và hát thánh ca trong các lễ cúng. Khi hành lễ, ông Maduen có quấn khăn 
mathem, ngồi xếp bằng, vừa vỗ trống Baranâng vừa hát.
Hình ảnh: Giang Phạm   

ÔNG MADUEN
MADUEN
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HOẠT ĐỘNG ĐẶC TRƯNG TRONG NGHI LỄ

Hát đối đáp diễn ra trong các nghi lễ với mục đích ngợi ca các vị thần linh Chăm, 
kể về tiểu sử và công đức của các vị thần. Nghi thức này được các chức sắc và 
nghệ nhân dân gian thực hiện.
Hình ảnh: Giang Phạm     

HÁT ĐỐI ĐÁP
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HOẠT ĐỘNG ĐẶC TRƯNG TRONG NGHI LỄMÚA PHỒN THỰC

Điệu múa phồn thực diễn ra trong các nghi lễ với mục đích cầu mong sự sinh sôi, 
nảy nở của cây trồng, vật nuôi và con người. Điệu múa này do Muk Pajau và một 
người đàn ông khỏe mạnh trong làng thực hiện. Ba cây linga làm bằng gỗ dài 
khoảng 25cm, thắt lưng thổ cẩm và khăn tay là những dụng cụ không thể thiếu 
khi thực hiện điệu múa.
Hình ảnh: Giang Phạm    





Một video tóm tắt quá trình nhóm tác giả nghiên cứu
và hướng dẫn cộng đồng thực hành bộ công cụ tại các 
làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận trong suốt thời gian diễn 
ra dự án từ tháng 12/2020 đến tháng 08/2021.

Video

https://bit.ly/hst-ninh-thuan

Quá�trình�xây�dựng�bộ�công�cụ�tại�các�
làng�Chăm�ở�Ninh�Thuận
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Lời cảm ơn

Các thành viên :

Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nghệ nhân Sầm Tánh, nghệ nhân Lai Lầu, anh 
Quyến, anh Học và tập thể làng Bỉnh Nghĩa đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện bộ công 
cụ kể chuyện này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Lê Xuân Lợi cùng tập thể Trung tâm nghiên 
cứu văn hoá Chăm vì những góp ý kịp thời trong quá trình thử nghiệm bộ công cụ tại địa 
phương. Không có họ, chúng tôi đã không thể hoàn thành bộ công cụ như mình mong muốn. 
Chúng tôi mong được sự lượng thứ cho bất kì thiếu sót của ấn phẩm.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc các chương trình Nghệ thuật và 
Công nghiệp Sáng tạo của Hội đồng Anh về những góp ý về chuyên môn. Chúng tôi cũng xin
đặc biệt cám ơn anh Cao Trung Vinh (Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam), anh Lưu Minh 
Tuấn (Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên), chị Phạm Minh Hồng, chị Phan Thu Nga và
anh Phạm Thiên Minh (Hội đồng Anh Việt Nam) đã nhiệt tình trợ giúp về quản trị cho chúng tôi 
trong suốt thời gian diễn ra dự án. 
 
Chúng tôi hi vọng từ bộ công cụ kể chuyện này sẽ có nhiều câu chuyện thật hay và ý nghĩa từ 
cộng đồng thực hành di sản được ra đời.

Giang�Phạmbạch�tùngDũng�lê
Là một nhà quay phim giàu 
kinh nghiệm, Dũng Lê có

khả năng kể một câu chuyện 
qua phim theo góc nhìn

thú vị của riêng anh.
Vốn yêu thích nghệ thuật 

truyền thống, từ năm 2018, 
anh đã thực hiện dự án

phim tài liệu nhằm truyền
tải thông điệp mạnh mẽ

đến giới trẻ về việc duy trì
và phát triển văn hóa

truyền thống Việt Nam.

Công việc của cô là tổ 
chức ra những không gian 
học tập mới mẻ và mang 

tính tương tác giữa những 
người tham gia, sử dụng 

nghệ thuật là phương tiện 
truyền đạt.

Cô có kinh nghiệm thiết kế 
trải nghiệm tại các tổ chức 
như Tổ hợp sáng tạo Toa 
Tàu, thư viện Đủng Đỉnh 

Đọc, Trung tâm nghệ thuật 
đương đại The Factory... 

Giang Phạm đã làm việc trong 
lĩnh vực ảnh tư liệu, báo chí và 
phát triển trên khắp Việt Nam
và Châu Âu từ năm 2011. Anh
tin vào tác động mạnh mẽ của 
hình ảnh đến nhận thức và giá 

trị của hình ảnh như một 
phương tiện sáng tạo để kể 
chuyện. Những câu chuyện

của anh bao gồm từ phát triển 
giáo dục của thanh thiếu niên, 

trao quyền cho phụ nữ đến 
những câu chuyện con người 

tại địa phương.
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Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển đồng đều là một chương trình
nghiên cứu hành động do Hội đồng Anh thực hiện tại Colombia, Kenya và Việt Nam, 
nhằm sử dụng các di sản văn hóa để đem đến lợi ích cho mọi đối tượng trong
xã hội. Trong trường hợp này, di sản văn hóa bao gồm từ các di sản vật thể đến 
các truyền thống văn hóa phi vật thể như âm nhạc hay ngôn ngữ, còn sự phát triển 
đồng đều nhằm chỉ các nỗ lực xóa bỏ mối quan hệ đối nghịch giữa phát triển
kinh tế và khoảng cách giàu nghèo. Phiên bản Việt Nam của chương trình là dự án
Di sản Kết nối – làm việc với các di sản nhạc và phim, đặc biệt là các giá trị ít 
được biết đến hoặc có nguy cơ mai một.

Dự án Di sản Kết nối sử dụng các hướng tiếp cận sáng tạo nhằm giúp các
cộng đồng khác nhau đóng góp và hưởng lợi từ sự bảo tồn và phát huy các di sản 
văn hóa phi vật thể, qua đó đem lại sự phát triển bền vững và rộng khắp trong các 
ngành di sản. Dự án gồm hai hợp phần chính liên quan chặt chẽ: Di sản Cộng đồng, 
và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Các hoạt động của Hợp phần Một tập trung 
vào các nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại các cộng đồng địa phương, 
trong khi đó Hợp phần Hai hướng đến cộng đồng sáng tạo nói chung – đặc biệt là 
nghệ sĩ và khán giả nhằm giúp khởi phát các dự án đương đại tương tác với các 
giá trị truyền thống. 

Thông tin và các tư liệu liên quan đến dự án có tại:
https://www.britishcouncil.vn/cac-chuong-trinh/nghe-thuat/di-san-ket-noi

Di Sản Kết Nối
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